
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

4 0 0

7 1 51 4004 UXTC + UBT (T)  6 cm

7 2 36 2012 NXTC 12 tuần

7 3 26 0000 LNMTCBT (T) 6cm

8 4 52 4004 UBT (T) 4 cm

8 5 47 2002 RONG HUYẾT

8 6 18 ĐT UBT (P) 10cm

9 7 38 2001 UBT (T) 4 cm

9 8 31 0010 UBT (T) 5 cm

9 9 27 0000 UBT (T) 5 cm

11 10 39 ĐT LNMTCBT (T) 8cm

11 11 31 2002 UBT 2bên  7cm

11 12 23 0000 UBT (P) 4cm/Mong con

13 39 2002 UBT (P) 8cm

14 32 1001 UBT (P) 4cm/VMC NS Bóc u

4 0 0

7 1 28 0010 UXTC 12 tuần + UBT (T )  4cm

7 2 57 0000 UBT (P) 6cm

7 3 24 ĐT UBT (T) 6 cm

8 4 58 3003 UBT (P) 6cm

8 6 21 1011 UBT (P) 6cm

8 7 18 ĐT UBT 2bên  8cm

NGỌC HẢI + BẢO ANH + 

ĐƯƠNG.TT

BẢO ANH + ĐƯƠNG.TT

BẢO ANH + ĐƯƠNG.TT

DỰ BỊ

DỰ BỊ

HIẾN MINH + VÕ + THU.TT

Q.KHOA + M.PHƯƠNG1

THU THỦY + Q.KHOA + 

M.PHƯƠNG1

Q.KHOA + M.PHƯƠNG1

TÔ NGUYỆT + HƯƠNG.PNT

TÔ NGUYỆT + HƯƠNG.PNT

TÔ NGUYỆT + HƯƠNG.PNT

N.QUANG + H.HOA.BM

N.QUANG + H.HOA.BM

N.QUANG + H.HOA.BM

BS PHẨU THUẬT

Đ.THẢO + THANH THÚY + 

THẢO.TT

THỐNG + M TUYẾT + Q.NHẬT

THỐNG + Q.NHẬT + BẰNG.TT

THỐNG + BẰNG.TT

D.MINH + G CHUỒN + QUỲNH.TT

D.MINH + G CHUỒN + QUỲNH.TT

G CHUỒN + QUỲNH.TT       

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

Từ ngày 28/03/2011 đến ngày 03/04/2011 (Tuần2)

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI SOI

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC cắt đốt NX

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

LÊ TRÚC MAI

LÊ THỊ BÉ

TÔ THỊ ĐIỀU

HOÀNG THỊ NGỌC

VÕ BÍCH THỦY

NGUYỄN THỊ CÚC

BÙI THỊ HIỀN

BN TNTC

NGUYỄN THỊ HUỲNH NHƯ

ĐOÀN THỊ THỎA

LÊ THỊ TỐ QUYÊN

PHAN THỊ HỒNG ĐỨC

NGUYỄN THỊ THỂ

NGÔ THỊ THANH THÚY

ĐỖ THỊ HUỆ

BÙI THỊ THỦY

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG

NGUYỄN THỊ HƯƠNG

PHẠM THỊ PHƯƠNG UYÊN

LÊ THỊ HỒNG HÀ

NGUYỄN KIM THANH

1632

1687

1213

1717

1704

1620

SHC

1779

1618

1626

1667

1796

1689

1768

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

1643

1615

1871

1603

PM

Ngày: 28/03/2011 

Ngày: 29/03/2011 

1637

1794

1607



9 8 57 1001 SSD độ III + Sa BQ

9 9 41 0000 VS 1 + UBT 2 bên 6cm

9 10 31 1001 LNMTC 2BT  6cm

11 11 43 2002 UBT (P) 7cm

11 12 30 ĐT UBT (T) 8 cm/VMC UBT

11 13 33 1001 VS II

11 14 25 0000 UBT (P) 4cm

4 0 0

7 1 51 3003 CIN 2

7 2 29 0000 Polype lòng TC + VS I

7 3 23 ĐT UBT (T) 6 cm

8 4 60 5005 SSD + Sa BQ

8 5 45 5035 UXTC  7cm/CIN 1

8 6 31 1001 UBT (P) 5cm

9 7 43 3023 UBT (T) 5 cm

9 8 26 0000 UBT  10 cm

9 9 25 0000 UBT (P) 9cm

9 10 22 1001 UBT (T) 6 cm/Hậu sản 3 tháng

11 11 34 1011 VS II

11 12 29 0000 VS 1 + UBT 2 bên

11 13 21 ĐT UBT (P) 6cm

14 24 2012 UBT (T) 8 cm

4 0 0

7 1 60 7007 Sa TC + BQ + Trực tràng

7 2 42 1011 UBT (T) 5 cm

7 3 28 ĐT UBT (P) 6cm

8 4 50 ĐT UXTC 6cm + UBT (T)  6cm

8 5 38 2002 UBT (T) 7 cm N.DIỆP + CHÂU.TT   

DỰ BỊ

N.QUANG + ĐIỀN + HẰNG.TT

PHAN NGA + NGỌC HẢI + 

Q.HƯƠNG

Q.HƯƠNG + THẮM.TT

Q.HƯƠNG + THẮM.TT

N.DIỆP + NHU + CHÂU.TT  

H.HIỆP + CHỈNH.TT

THƯƠNG.BM + KHANH.TT

THƯƠNG.BM + KHANH.TT

N.ĐIỆP2 + UYÊN.TT

N.ĐIỆP2 + UYÊN.TT

N.ĐIỆP2 + UYÊN.TT

LƯU + H.THẮM + A.THƯ4

H.THẮM + THU BA.TT

MỸ NHI + ĐỖ HIẾU + K.LIÊN

MỸ NHI + ĐỖ HIẾU + SÂM.TT

ĐỖ HIẾU + SÂM.TT   

H.HIỆP + CHỈNH.TT

MỸ NGỌC + BỐN.TT

MỸ NGỌC + BỐN.TT

K.HOÀNG + DUNG.TT

K.HOÀNG + DUNG.TT

TÚ NGÂN + DIỄM.TT + TRỪNG.TT

LƯU + H.THẮM + A.THƯ4

V.THÀNH + T.HÒA + TUYẾTTRINH

V.THÀNH + TUYẾTTRINH

V.THÀNH + TUYẾTTRINH

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

Treo BQ + TC + Trực tràng

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Thám sát, TTTXT

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

Treo BQ + TC + Trực tràng, TOT

NS cắt  HTTC chừa 2PP nếu tốt

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

Treo BQ + TC + Trực tràng, TOT

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

DƯƠNG THỊ LAN

NGUYỄN THỊ KIM LIÊN

ĐẶNG TƯỜNG VY

LÊ THỊ AN

BN TNTC

NGÔ THỊ HẬU

HUỲNH THỊ TÁM

TRẦN THỊ DANH

BÙI THỊ LÝ

LÊ THỊ THU HƯƠNG

VÕ NGỌC LIỄU

HOÀNG THỊ THÚY MAI

NGUYỄN THỊ THANH HOAN

LÊ NGUYỄN DUNG HẠNH

HUỲNH NGỌC DUNG

HOÀNG THỊ THỦY

NGUYỄN KIM PHƯỢNG TRINH

HUỲNH MỸ DUNG

ĐẶNG THỊ HẠNH

HUỲNH THỊ THU THỦY

LA NGỌC PHƯỢNG

TRƯƠNG THỊ BỀN

PHAN THỊ LỆ

TRƯƠNG THỊ CẤT

NGUYỄN THỊ THANH NGA

BN TNTC

PHẠM THỊ BÍCH

BÙI THỊ HẠNH

1720

1750

1774

1751

1679

1680

1736

1653

1604

1730

1675

414

1665

1764

1621

1776

1227

1681

1886

1739

1343

1639

1695

1775

1661

1761

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 30/03/2011 

Ngày: 31/03/2011 



8 6 27 0010 VS II/ VMC TNTC

9 7 46 2002 UXTC 12 tuần

9 8 44 2002 UBT (P) 6cm

9 9 31 1001 U bì BT(T) 6cm

11 10 46 ĐT UBT (P) 6cm

11 12 32 0020 UBT (P) 7cm/Mong con

11 13 43 1011 UBT 2bên  7cm

4 0 0

7 1 47 3003 UBT (T) 5 cm

7 2 31 2002 Đoạn sản

8 3 40 2002 UBT (P) 6cm/VMC Đoạn sản

8 4 29 0000 UBT 2bên  5cm

8 5 27 1001 UBT (P) 7cm

8 6 27 0010 UXTC + UBT (P) 

8 7 32 0000 VS 1 + LNMTC 2BT 4cm

9 8 51 1001 UBT (P) 7cm

9 9 32 0000 VS I/ VMC

9 10 30 1001 UBT (T) 5 cm

11 11 45 4024 UBT (T) 8 cm

11 12 38 3023 UBT (T) 5 cm

11 13 26 0010 VS II

14 39 0000 UBT (T) 5 cm

15 20 0000 UBT 2bên 7cm

HỒ PHƯỢNG + DƯƠNG.TT

TR.THẢO + BÙI PHƯỢNG

TR.THẢO + BÙI PHƯỢNG

TR.THẢO + BÙI PHƯỢNG

DỰ BỊ

DỰ BỊ

Q.HIẾU + THU BA

Q.HIẾU + THU BA

HƯNG.PNT + T.NGỌC + MINH.TT

HƯNG.PNT + T.NGỌC

TR.HẠNH + HỒ PHƯỢNG + 

DƯƠNG.TT

HỒ PHƯỢNG + DƯƠNG.TT

MỸ NGỌC + NHẸ.TT

MỸ NGỌC + NHẸ.TT

THƯƠNG.BM + HIỀN.CĐT + 

PHẤN.TT

PHAN NGA + M.PHƯƠNG2 + 

THÚY.TT

PHAN NGA + M.PHƯƠNG2 + 

THÚY.TT 

Q.HIẾU + THU BA

N.DIỆP + CHÂU.TT 

THƯƠNG.BM + V.HÙNG + 

HUYỀN.TT

THƯƠNG.BM + V.HÙNG + 

HUYỀN.TT

THƯƠNG.BM + + HUYỀN.TT

MỸ NGỌC + NHẸ.TT

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc NX + UBT , KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Cắt PP có u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Chẩn đoán, Điều trị Nối ODT

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS cắt  HTTC chừa 2PP

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

HỒ THỊ THANH NGÂN

VÕ THỊ PHƯƠNG LIÊN

NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN

NGUYỄN THỊ HƯƠNG

NGUYỄN THỊ LIÊN

LÊ THỊ TRANG

VÕ THỊ LOAN

NGUYỄN LỆ THỦY

PHAN THỊ HỒNG LINH

PHẠM THỊ ÚT LIÊN

NGUYỄN THỊ YẾN

ĐOÀN THỊ THẮNG

NGUYỄN THỊ  HỒNG

TRẦN THANH HỒNG

HUỲNH THỊ DIỄM PHƯỢNG

NGUYỄN NGỌC CƠ

BN TNTC

NGUYỄN THANH HỒNG

TRƯƠNG NGỌC ÁNH

CHÌNH NGỌC LINH

NGUYỄN THỊ QUÝ

NGUYỄN THỊ NGỌC TƯƠNG

NGUYỄN THỊ DIỄM TRANG

1700

1792

1778

1760

1818

1691

1763

1753

1754

1934

1889

1732

1769

1758

1781

1866

1744

1880

1740

1755

1682

12533

Thứ: SÁU 

Ngày: 01/04/2011 



Ngày 24 tháng 3 năm 2011

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC


